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Chuyên đề: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
I. Dạng bài tập nhận biết
Câu 1: Hợp số là số:
A. Số tự nhiên lẻ lớn hơn 1
B. Số tự nhiên nhiều hơn 2 ước
C. Số tự nhiên khác 0, không có ước khác 1 và chính nó
D. Số tự nhiên lớn hơn 1 và có nhiều hơn 2 ước
Đáp án: D
Câu 2: Số nguyên tố chẵn duy nhất là:
A. 0    	B. 2		C. 4		D.6
Đáp án: B
Câu 3: Các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là:
A. 1; 3; 5; 7			B. 3; 5; 7	
C. 2; 3; 5; 9 			D. 2; 3; 5; 7
Đáp án: D
Câu 4Trong các số sau số nào là số nguyên tố:     23;  73;  119 ; 1431 ; 635
A . 23 và 119                   B . 635 và 1431
C . 23 và 73                     D . 73 và 119
     Đáp số:  C
Câu 5: Tìm các khẳng định sai trong các khẳng định sau:
           A . số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có 2 ước là 1 và chính nó.
           B . số nguyên tố nhỏ nhất là 1.         
           C . số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn 2 ước là hợp số.
           D . có hơn 2 số nguyên tố là số chẵn.
     Đáp án: B và D
Câu 6:  Tổng sau là hợp số hay số nguyên tố:
            M = 3.15.45 – 2.10
                         A . số nguyên tố                              B . hợp số
      Đáp án :  B
II. Dạng bài tập thông hiểu
Câu 1: Tích của 2 số nguyên tố là:
A. Số nguyên tố			C. Hợp số
B. Số lẻ					D. Số chẵn
Đáp án: C
Câu 2: Số nào sau đây là hợp số?
A. 2003		B. 2007		C. 2011		D. 2113
Đáp án: B
Câu 3:9x là số nguyên tố khi:
A. X= 7				C. X= 5
B. X= 3				D. X= 1
Đáp án: A
Câu 4: Có mấy chữ số a để 3a là hợp số?
A. 5			B. 6			C. 7			D.8
Đáp án:  D
Câu 5: 12 có thể viết dưới dạng tổng của 2 số nguyên tố nào:
           A . 2 + 1           B . 4 + 8             C . 5 + 7               D . 1 + 11
      Đáp án:  C
Câu 6: Hai số nguyên tố sinh đôi là hai số nguyên tố hơn kém nhau 2 đơn vị. Tìm đáp án có các cặp đều là số nguyên tố sinh đôi:
        A . 3 và 5 ; 5 và 7 ; 7 và 9 ; 11 và 13 ; 15 và 17 ; 17 và 19 ; 29 và 31; 41 và 43
        B . 3 và 5 ; 5 và 7 ; 11 và 13; 17 và 19 ; 29 và 31; 41 và 43
        C . 5 và 7 ; 11 và 13; 13 và 15 ; 17 và 19 ; 29 và 31; 41 và 43
        D . 3 và 5 ; 5 và 7 ; 7 và 9 ; 11 và 13 ; 15 và 17 ; 29 và 31; 41 và 43
    Đáp án : B
Câu 7: Tìm các số nguyên tố  x thỏa mãn    x2 ≤ 300
           A . x = { 2; 3;5;9;11;12;13;15}
           B . x = { 2; 3;5;7;9;12;15;17}
           C . x = { 2; 3;5;7; 11;13;17}
           D . x = { 2; 3;5;7;9;11;13;17 }
    Đáp án :  C
 Câu 8: cho  M = 5 + 52 + 53 + 54 +….+ 5100
   M là số nguyên tố hay hợp số.
                 A . M là số nguyên tố                            B . M là hợp số          

Đáp án : M là hợp số vì M > 5 và M  5
III. Dạng bài tập vận dụng
      Câu 1 : Tổng sau là số nguyên tố hay hợp số?
4.5.6+ 9.13
Đáp án:6⋮ 3⇒ 4.5.6⋮ 3
		9⋮ 3⇒ 9.13⋮ 3
Do đó( 4.5.6+ 9.13)⋮ 3
Vậy tổng đã cho là hợp số vì ngoài ước là 1 và chính nó còn có ước là 3.
Câu 2: Các số có 2 chữ số là bình phương của một số nguyên tố là: 
A. 25; 49		B. 25; 81; 62	C. 49; 74		D. 25; 22
       Đáp án: A
  Câu 3: n2 + 100n là số nguyên tố khi:
A. n= 3		B. n= 5	    C. n=7	            D.kết quả khác
Đáp án: D
  Câu 4: Viết các số sau thành tổng của 2 số nguyên tố: 26, 34
Đáp án: 26= 3+ 23= 7+19
              34= 3+31= 5+ 29+ 11+23
Câu 4: Tìm số nguyên tố x để     4.x + 11   là số nguyên tố nhỏ hơn 30.
    Đáp án:   xét  4.x + 11 < 30
                           4.x         < 19  vậy  x = {2; 3}
Câu 5: Cho a, n € N*  biết a chia hết cho 5   CMR    ( a2 + 150) chia hết cho 25
   Đáp án: + 5 là số nguyên tố nên a chia hết 5 thì a2  chia hết cho 25
                 + mà 150 chia hết 25   nên    ( a2 + 150) chia hết cho 25
Câu 6: Tìm số nguyên tố có ba chữ số, biết rằng nếu viết số đó theo thứ tự ngược lại thì ta được một số là lập phương của một số tự nhiên.
   Đáp án:  xét các số có 3 chữ số là lập phương của 1 số tự nhiên, đó là 125, 216, 343, 512, 729  và chỉ có số 125 thỏa mãn vì 521 là số nguyên tố
 Vậy đó là số 521
Câu 7: Một số nguyên tố x chia cho 42 có số dư r là hợp số. Tìm số dư r
   Đáp án:  ta có x = 42.k + r = 2.3.7.k + r    (k, r € N , 0 < r < 42)  vì  x  là số nguyên tố nên r không chia hết cho 2, 3 và 7.  Các hợp số nhỏ hơn 42 và không chia hết cho 2 là 9, 15, 21, 25, 27, 33, 35, 39.   Loại đi các số chia hết cho 3 và 7 chỉ còn lại 25.   Vậy r = 25
IV. Dạng bài tập vận dụng cao
Câu 1: Tìm 2002 số tự nhiên liên tiếp đều là hợp số
Đáp án:
A= 2.3.4.....2002.2003
2002 số tự nhiên liên tiếp sau A+ 2; A+3;....; A+ 2002; A+ 2003 đều là hợp số vì chúng theo thứ tự có ước là 2; 3; 4;.......; 2002; 2003 và có ước là 1 và chính nó.
Câu 2: Tìm số nguyên tố p sao cho các số sau cũng là số nguyên tố:P+ 2; p+ 4.
Đáp án:
Nếu p= 2 thì p+ 2= 4, p+ 4= 6 là các hợp số
Nếu p= 3 thì p+ 2= 5, p+ 4= 7 là các số nguyên tố
Nếu p> 3 thì p= 3k+ 1 hoặc p= 3k+ 2(k≠ 0)
Khi đó một trong hai số p+2 hoặc p+ 4 là hợp số
Vậy p= 3.
Câu 3: Một số tự nhiên có 4 chữ số giống nhau chỉ có 2 ước là các số nguyên tố. Tìm số đó.
Đáp án:
Gọi số phải tìm là aaaa
Ta có aaaa= 1111. a= 11. 101. a
Vì 11; 101 là số nguyên tố nên a= 1
Vậy số phải tìm là 1111.
Câu 4: Tìm số bị chia và thương trong phép chia sau :
            9** : 17 = **    biết rằng thương là 1 số nguyên tố.
Đáp án :  + ta dễ thấy thương phải lớn hơn 50 và nhỏ hơn 60 vì 
                        50.17 = 850 <9**< 60.17 = 1020
                + lại có: các số nguyên tố lớn hơn 50 và nhỏ hơn 60 là 53 và 59 
                + thay 59 vào không phù hợp vì 59.17 = 1003 > 9**
               Vậy Thương là 53 và số bị chia là 53.17 = 901
Câu 5: Cho x là số nguyên tố lớn hơn 3. Hỏi    x2  + 2003    là số nguyên tố hay hợp số
    Đáp án: vì x là số nguyên tố lớn hơn 3 nên không chia hết cho 3. Vậy  x2 chia cho 3 dư 1 tức là x2 = 3.k + 1  do đó  x2 + 2003 = 3.k + 1 + 2003 = 3.k + 2004
 Mà   3.k + 2004 = 3.(k + 668) chia hết cho 3. Vậy    x2  + 2003  là hợp số
Câu 6: cho n>2 và không chia hết cho 3. CMR hai số   n2 – 1 và n2 + 1  không thể đồng thời là số nguyên tố.
    Đáp án:  Xét  ba  số n2 – 1, n2 ,  n2 + 1  là ba số tự nhiên liên tiếp phải có 1 số chia hết cho 3.
Mà n2  không chia hết cho 3 vì n không chia hết cho 3.Nên trong 2 số còn lại là 
 n2 – 1 và n2 + 1  phải có 1 số chia hết cho 3 và 1 số là hợp số. nên chúng không thể đồng thời là số nguyên tố.
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